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Mã đề 132
Câu 1: Từ tháng XI đến tháng IV,Tây Nguyên và Nam Bộ là mùa khô do ảnh hưởng của

A. gió Tín Phong Bắc bán cầu .
B. gió mùa Tây Nam.

C. gió mùa Đông Bắc.
D. gió Tây khô nóng.
Câu 2: Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Bộ có sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô là do:

A. ảnh hưởng của gió mùa và địa hình.
B. nằm ở vùng nội chí tuyến.
C. ảnh hưởng của biển Đông.
D. ảnh hưởng hướng của các dãy núi.
Câu 3: Vùng núi nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc?

A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.
Câu 4: Hiện tượng mưa phùn diễn ra ở miền Bắc nước ta là do hệ quả hoạt động của gió nào?

A. Gió mùa Tây Nam hoạt động vào giữa và cuối mùa hạ.

B. Gió mùa Đông Bắc hoạt động vào nửa đầu mùa đông.

C. Gió mùa Tây Nam hoạt động vào nửa đầu mùa hạ.

D. Gió mùa Đông Bắc hoạt động vào nửa sau mùa đông.

Câu 5: “Địa thế cao hai đầu, thấp ở giữa, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam”. Đó là đặc điểm núi của vùng

A. Tây Bắc.
B. Trường Sơn Nam.
C. Đông Bắc.
D. Trường Sơn Bắc

Câu 6: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu

A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
B. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa hạ nóng ẩm.
C. cận nhiệt đới gió mùa có mùa hạ ít mưa.
D. cận xích đạo gió mùa có mùa khô sâu sắc.
Câu 7: “Khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ > 250C ; lượng mưa độ ẩm tăng” là đặc điểm khí hậu của?

A. Đai nhiệt đới gió mùa.
B. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.
C. Miền Nam.
D. Miền Bắc.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với cấu trúc địa hình Việt Nam?

A. có sự phân bậc theo độ cao.
B. thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
C. địa hình núi cao chiếm diện tích lớn.
D. cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại.
Câu 9: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở

A. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời.
B. trong năm tổng số giờ nắng 1300- 4000 giờ.

C. hằng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt Mặt Trời lớn.
D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.
Câu 10: Cơ sở cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng ở miền trung du núi nước ta là 
A. Đất feralit diện tích rộng, có nhiều loại khác nhau.

B. Rừng giàu có về thành phần loài đông, thực vật nhiệt đới.

C. Nguồn nước dồi dào và cung cấp đủ quanh năm.

D. địa hình bán bình nguyên đồi và trung du.

Câu 11: Từ Đông sang Tây thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành

A. vùng đồi núi, đồng bằng ven biển, biển và thềm lục địa.
B. vùng biển và thềm lục địa, đồng bằng ven biển, đồi núi.
C. vùng đồng bằng ven biển, đồi núi, biển và thềm lục địa.

D. Vùng đồng bằng ven biển, biển và thềm lục địa, đồi núi.
Câu 12: Đồng bằng có 2/3 diện tích đất bị nhiễm phèn và nhiễm mặn là

A. đồng bằng sông Cửu Long.
B. đồng bằng sông Hồng.

C. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.
D. đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.

Câu 13: “Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi cổ, các bề mặt sơn nguyên và cao nguyên ba dan”. Đó là đặc điểm của vùng

A. Trường Sơn Nam
B. Đông Bắc
C. Trường Sơn Bắc
D. Tây Bắc.

Câu 14: Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta

A. đồng bằng sông Hồng.
B. đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.

C. đồng bằng sông Cửu Long.
D. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

Câu 15: Địa danh nào sau đây đúng với tên của vùng núi có các bộ phận: “ phía đông là dãy núi cao, độ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi”
A. Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc.
C. Trường Sơn Nam.
.
D. Đông Bắc.

Câu 16: Đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh do

A. địa hình đồi núi cao, mưa ít.


B. mưa nhiều, địa hình đồi núi, mất lớp phủ thực vật.

C. nhiệt ẩm cao, mưa ít, địa hình núi thấp.
D. mưa nhiều theo mùa, địa hình núi thấp.

Câu 17: Vùng có đủ ba đai cao ở nước ta là

A. Trường Sơn Nam.
B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Tây Bắc.

Câu 18: Ranh giới giữa 4 khu vực núi nước ta từ lần lược là

A. Sông Đà, Sông Cả, dãy Hoành Sơn.
B. Sông Cả, Sông Hồng, dãy Bạch Mã.
C. Sông Cả, Sông Đà,  dãy Hoành Sơn.
D. Sông Hồng, sông Cả, dãy Bạch Mã.
Câu 19: Miền Bắc và miền Nam mưa chủ yếu vào mùa hạ trong khi miền Trung mưa vào cuối Thu đầu Đông là do miền Trung lúc này có

A. gió Lào hoạt động.
B. bão và dải hội tụ nhiệt đới.

C. gió mùa Đông Bắc hoạt động.
D. gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Câu 20: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

A. nằm trong vùng nội chí tuyến.
B. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.

C. nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á.
D. nằm ở bán cầu Bắc.

Câu 21: Khí hậu nước ta  không bị khô hạn như các nước cùng vĩ độ mà có lượng mưa và độ ẩm lớn là do

A. ảnh hưởng của gió mùa.
B. nằm trong vùng nội chí tuyến.

C. ảnh hưởng của biển Đông.
D. địa hình chủ yếu là đồi núi.

Câu 22: Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam gây mưa ở vùng :

A. Phía Nam đèo Hải Vân.
B. Đồng bằng Bắc Bộ.

C. Nam Bộ và Tây Nguyên.
D. Nam Bộ.

Câu 23: Ở đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do

A. thường xuyên bị ngập úng.
B. có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

C. có hệ thống đê ngăn lũ hai bên các sông.
D. có địa hình tương đối cao và bị chia cắt.

Câu 24: Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú là do

A. nằm trong vùng nội chí tuyến bắc bán cầu.
B. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.
C. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.
D. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải.
Câu 25: Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nhân tố cơ bản nào qui định ?

A. Thổ nhưỡng
B. Vị trí địa lí
C. Sinh vật .
D. Khí hậu

Câu 26: Trên vùng biển, hệ tọa độ địa lí của nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 60 50’B và từ khoảng kinh độ 1010Đ đến

A. 117 o18’Đ tại Biển Đông.
B. 117 o9’Đ tại Biển Đông.
C. 117o20’Đ tại Biển Đông.
D. 117 o17’Đ tại Biển Đông.
Câu 27: Khó khăn lớn nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là:

A. khí hậu có một mùa mưa và một mùa khô.
B. sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc Nam.
C. sự khác nhau về đặc điểm khí hậu giữa các vùng.
D. tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu.
Câu 28: Nhận định nào sau đây không đúng với ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý nước ta ?

A. Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng.

B. Thiên nhiên nước ta là thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

D. Thiên nhiên nước ta là thiên nhiên cận xích đạo gió mùa.

Câu 29: Loại đất đặc trưng cho vùng đồi thấp Việt Nam

A. đất pheralit
B. đất phù sa.
C. đất xám phù sa cổ.
D. đất mùn thô

Câu 30: Đặc điểm nào không đúng của sông ngòi nước ta?

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. Tổng lượng nước lớn.

C. 60% lượng nước bắt nguồn trong nước.
D. Chế độ nước theo mùa.

Câu 31: Ý nghĩa to lớn của vị trí địa lý nước ta về mặt kinh tế là

A. có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa – xã hội với các nước trong khu vực

B. nằm trên ngả tư đường hàng hải và hàng không quốc tế

C. nằm ở khu vực nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới

D. có mối giao lưu lâu đời với nhiều nước trong khu vực

Câu 32: Điểm nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật nước ta?

A. Thành phần các loài nhiệt đới ưu thế.
B. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.
C. Phổ biến hiện nay là rừng thứ sinh.
D. Không có các loài ôn đới và cận nhiệt đới.
Câu 33: Hướng núi vòng cung ở nước ta điển hình ở vùng

A. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
B. Tây Bắc và Đông Bắc.

C. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.
D. Đông Bắc và Trường Sơn Nam

Câu 34: Nhân tố nào có tính quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta?

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. Địa hình đa dạng.

C. Đất feralit lớn.
D. Nguồn nước phong phú.

Câu 35: Vùng trong đê của đồng bằng sông Hồng không bồi đắp phù sa hằng năm do

A. nguồn phù sa của sông Hồng ít.
B. do có đê ven sông ngăn lũ.

C. hệ thống sông ngòi ít.
D. hạn hán kéo dài gây thiếu nước.

Câu 36: Vùng đặc quyền kinh tế là

A. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.

B. vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía trong đường cơ sở.

C. vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.

D. vùng nước cách đường cơ sở 12 hải lí.

Câu 37: “Khí hậu mang tính nhiệt đới; mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình > 250C; độ ẩm thay đổi tùy nơi” là đặc điểm khí hậu của?

A. Phần lãnh thổ phía Bắc.
B. Đai nhiệt đới gió mùa

C. Phần lãnh thổ phía Nam
D. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi

Câu 38: Thiên tai gây hậu quả nặng nề ở đồng bằng duyên hải miền Trung là

A. sạt lở.
B. động đất.
C. Bão.
D. xói mòn.

Câu 39: Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

A. có nhiều khối núi cao đồ sộ.
B. có nhiều sơn nguyên, cao nguyên.

C. đồi núi thấp chiếm ưu thế.
D. nghiêng theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 40: Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên

A. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông

B. Đồng bằng phần nhiều hẹp ngang.

C. Đồng bằng bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.
D. Có một số đồng bằng mở rộng ở các cửa sông lớn.
Học sinh được sử dụng atlat Địa lí Việt Nam.

----------- HẾT ----------
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